
Báo cáo thị trường

NGÀNH HÀNG 
LÚA GẠO

BÁO CÁO THÁNG 05/2025

TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ DỊCH VỤ 
NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

VIỆN CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH
NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG



TIÊU ĐIỂM TRONG THÁNG

• Sản lượng gạo toàn cầu trong niên vụ 2024/25 sẽ đạt
mức kỷ lục 543,6 triệu tấn;

• Philippines dự kiến giữ vững vị trí nước nhập khẩu gạo
lớn nhất thế giới;

• Malaysia cảnh báo căng thẳng tại Kashmir có thể ảnh
hưởng đến nguồn cung gạo, khiến nước này phải tìm
nguồn cung thay thế từ Việt Nam, Thái Lan và
Campuchia.

THỊ TRƯỜNG LÚA GẠO THẾ GIỚI



TIÊU ĐIỂM TRONG THÁNG

• Giá lúa ĐBSCL có sự thay đổi trong tháng 05/2025 so với
tháng trước;

• Sản xuất lúa tháng 05/2025: diện tích gieo cấy tăng, tiến
độ thu hoạch và gieo vụ Hè – Thu vượt kỳ vọng;

• Xuất khẩu gạo của Việt Nam tháng 05/2025 đạt 776
nghìn tấn về khối lượng và 408 triệu USD về giá trị;

• Philippines là thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất của Việt
Nam trong 5 tháng đầu năm 2025.

THỊ TRƯỜNG LÚA GẠO TRONG NƯỚC



THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI



DIỄN BIẾN GIÁ TRONG THÁNG 05/2025

THÁI LAN

▲ Tăng 11 USD/tấn với tháng trước 

▼ Giảm 205 USD/tấn so với cùng kỳ năm trước

412
USD/tấn

ẤN ĐỘ

▼ Giảm 4 USD/tấn với tháng trước

▼ Giảm 148 USD/tấn so với cùng kỳ năm trước

389
USD/tấn

VIỆT NAM

▼ Giảm 3 USD/tấn so với tháng trước

▼ Giảm 187 USD/tấn so với cùng kỳ năm trước

397
USD/tấn

Nguồn: Reuters
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TÌNH HÌNH SẢN XUẤT

Quốc gia
So với niên vụ trước

(nghìn tấn)
% thay đổi

Ấn Độ 1000 0.7%

Bangladesh 900 2.5%

Trung Quốc 725 0.5%

Philippines 300 2.5%

Nepal 134 3.7%

Myanmar 100 0.8%

Pakistan 50 0.5%

Indonesia 1000 2.9%

Việt Nam 650 2.4%

Brazil 600 7.3%

Campuchia 370 4.4%

Thái Lan 145 0.7%

Nigeria 126 2.4%

Nhật Bản 14 0.2%

538,7 triệu tấnSản lượng gạo thế giới 
trong niên vụ 2025/26:

Tăng 0,995 triệu tấn so với niên vụ 2024/25

Nguồn: Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA)
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TÌNH HÌNH SẢN XUẤT

Nguồn: Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA)

Ấn Độ
28%

TrungQuốc
27%Bangladesh

7%

Indonesia
6%

Việt Nam
5%

Thái Lan
4%

Philippines
2%

Myanmar
2%

Pakistan
2%

Nước khác
17%

TỶ TRỌNG SẢN LƯỢNG GẠO CÁC QUỐC GIA NIÊN VỤ 2025/26 
(%)

Ấn Độ
27%

TrungQuốc
27%

Bangladesh
7%

Indonesia
7%

Việt Nam
5%

Thái Lan
4%

Philippines
2%

Myanmar
2%

Pakistan
2%

Nước khác
17%

TỶ TRỌNG SẢN LƯỢNG GẠO CÁC QUỐC GIA NIÊN VỤ 2024/25 
(%)



TÌNH HÌNH SẢN XUẤT

          SẢN LƯỢNG GẠO TOÀN CẦU 2024/2025 ĐẠT KỶ LỤC 543,6 TRIỆU TẤN, 

THƯƠNG MẠI GẠO TOÀN CẦU LẬP ĐỈNH MỚI

Tăng trưởng sản lượng mạnh mẽ

Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO) dự báo sản

lượng gạo toàn cầu niên vụ 2024/2025 sẽ đạt mức kỷ lục 543,6 triệu tấn, tăng 1,5%

so với niên vụ trước.

Yếu tố thúc đẩy: Diện tích gieo trồng mở rộng và năng suất cải thiện ở nhiều quốc gia, 

đáp ứng nhu cầu tiêu thụ ngày càng cao – đặc biệt từ Châu Phi.

Thị trường tiêu thụ mở rộng: Tăng trưởng tiêu dùng tại các khu vực đang chịu ảnh hưởng 

của biến đổi khí hậu và chính sách thương mại.

Xuất khẩu gạo toàn cầu tăng nhẹ: FAO dự đoán thương mại gạo toàn cầu sẽ tăng 1,2%, đạt 

60,4 triệu tấn – mức cao nhất từ trước đến nay.

Cơ hội cho các quốc gia xuất khẩu lớn: Ấn Độ, Việt Nam có thêm dư địa tăng trưởng xuất khẩu 

nhờ nhu cầu tăng từ Trung Đông và Châu Phi.

Nguồn: onearabia.me



TÌNH HÌNH SẢN XUẤT

 ẤN ĐỘ DẪN ĐẦU SẢN XUẤT GẠO TOÀN CẦU NHỜ TĂNG TRỢ CẤP, GÂY ÁP LỰC LÊN THỊ 

TRƯỜNG THẾ GIỚI

Sản lượng và diện tích lúa tăng kỷ lục

Ấn Độ dự kiến đạt 147 triệu tấn gạo trong niên vụ 2024/2025, vượt Trung Quốc, trở thành 

quốc gia sản xuất gạo lớn nhất thế giới. Diện tích trồng lúa được mở rộng lên khoảng 50 triệu ha 

nhờ chính sách hỗ trợ toàn diện.

Xuất khẩu tăng: Dù chịu ảnh hưởng bởi thời tiết và từng hạn chế xuất khẩu, Ấn Độ vẫn dự kiến đạt 

mức xuất khẩu cao nhất từ trước đến nay: 24,5 triệu tấn gạo.

Tác động tiêu cực đến thị trường toàn cầu: Trợ cấp của Ấn Độ gây khó khăn cho các nhà xuất khẩu khác như 

Hoa Kỳ, Thái Lan, Việt Nam, dẫn đến cạnh tranh không công bằng trên thị trường.

Hoa Kỳ đang thúc đẩy đàm phán thương mại nhằm buộc Ấn Độ điều chỉnh chính sách để bảo vệ ngành gạo nội địa.

Nguồn: farmprogress.com



TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU

61,28 triệu tấnXuất khẩu gạo thế giới 
trong niên vụ 2025/26:

Tăng 816 nghìn tấn so với niên vụ 2024/25

Quốc gia
So với niên vụ trước

(nghìn tấn)
% thay đổi

Ấn Độ 500 2.1%

Thái Lan 200 2.9%

Cambodia 100 2.5%

Brazil 75 6.3%

EU 25 6.3%

Việt Nam 0 0.0%

Pakistan 0 0.0%

Myanmar 0 0.0%

Uruguay 0 0.0%

Paraguay 0 0.0%

Trung Quốc 0 0.0%

Argentina 50 -11.1%

Australia 30 -13.0%

Guyana 25 -4.8%

Thổ Nhĩ Kỳ 25 -10.0%
Nguồn: Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA)
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TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU

XUẤT KHẨU GẠO THÁI LAN GIẢM MẠNH DO CẠNH TRANH 

GIÁ VÀ THUẾ VẬN CHUYỂN

Sụt giảm xuất khẩu quý I/2025: Thái Lan chỉ xuất khẩu được 2,1 triệu tấn gạo 

trong quý đầu 2025, giảm 30% so với cùng kỳ năm 2024.

Nguyên nhân: Việc Ấn Độ quay lại thị trường, cạnh tranh giá từ các quốc gia 

khác, cùng chính sách thuế mới của Hoa Kỳ khiến chi phí xuất khẩu tăng cao.

Chính sách thuế của Hoa Kỳ

Thuế mới áp lên tàu được đóng tại Trung Quốc khiến chi phí vận chuyển tăng thêm 6 

USD/tấn, giảm sức cạnh tranh của gạo Thái Lan.

Điều chỉnh mục tiêu xuất khẩu

Chính phủ Thái đặt mục tiêu xuất khẩu 7,5 triệu tấn trong năm 2025 nhưng đang cân 

nhắc điều chỉnh giảm do thị trường không thuận lợi.

Đàm phán mở rộng thị trường mới

Bộ Thương mại Thái Lan đẩy mạnh tìm kiếm thị trường mới tại Nam Phi và 

Trung Đông để duy trì đà xuất khẩu.

Nguồn: nationthailand.com



TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU

XUẤT KHẨU GẠO CAMPHUCHIA 4 THÁNG ĐẦU 2025 ĐẠT 

209 TRIỆU USD

Cơ cấu xuất khẩu gạo đa dạng

Campuchia xuất khẩu 282.315 tấn gạo sang 59 quốc gia, trong đó gạo 

thơm chiếm gần 78% tổng lượng.

Sự tham gia của doanh nghiệp: 48 doanh nghiệp tham gia xuất 

khẩu, đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng nông sản.

Thị trường Trung Quốc chiếm tỷ trọng lớn: Trung Quốc tiếp tục là đối 

tác nhập khẩu gạo chủ lực của Campuchia.

Hiệp định thương mại thúc đẩy tăng trưởng

Các FTA như CCFTA và RCEP giúp nông sản Campuchia tiếp cận thị 

trường lớn với ưu đãi thuế quan.

Tăng khả năng cạnh tranh cho nông sản chủ lực

Gạo, chuối vàng, xoài và hạt tiêu hưởng lợi, nâng cao khả năng cạnh 

tranh tại Trung Quốc và các nước RCEP.

Nguồn: english.news.cn



TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU

 BRAZIL DUY TRÌ XUẤT KHẨU GẠO ỔN ĐỊNH TRONG QUÝ 

I/2025, TẬP TRUNG VÀO TRUNG MỸ VÀ CHÂU PHI

Xuất khẩu ổn định, thị trường đa dạng: Brazil duy trì sản lượng xuất 

khẩu cao sang Mexico, Nicaragua, Venezuela; riêng Costa Rica dự kiến 

nhập 200.000 tấn trước tháng 6/2025.

• Thỏa thuận xuất khẩu nổi bật: Tháng 3/2025, Brazil ký hợp đồng 

xuất 30.000 tấn gạo sang Mexico với giá 16 USD/bao 50kg.

• Mở rộng sang thị trường châu Phi

Senegal và Gambia cũng đóng góp vào tổng lượng xuất khẩu của Brazil.

• Tạo động lực cho nông dân miền Nam

Cơ hội xuất khẩu thúc đẩy nông dân tại Rio Grande do Sul chuẩn bị tích 

cực cho mùa vụ mới.

• Dự báo nhu cầu tăng mạnh

Liên đoàn sản xuất gạo Brazil khuyến nghị tận dụng xu hướng tăng nhu 

cầu toàn cầu trong thời gian tới.

Nguồn: en.mercopress.com



TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU

  ẤN ĐỘ DỰ KIẾN XUẤT KHẨU 24 TRIỆU TẤN GẠO NIÊN VỤ 

2025/26, CỦNG CỐ VỊ THẾ DẪN ĐẦU TOÀN CẦU

Chiếm 40% thị phần xuất khẩu gạo thế giới

USDA dự báo Ấn Độ sẽ xuất khẩu khoảng 24 triệu tấn gạo trong niên vụ 

2025/2026, nhờ lượng dự trữ đạt hơn 66 triệu tấn.

Sản lượng kỷ lục dù diện tích giảm nhẹ

Vụ Kharif 2024/2025 dự kiến đạt 121 triệu tấn, tăng gần 7% so với năm trước.

Dỡ bỏ hạn chế xuất khẩu

Việc nới lỏng kiểm soát xuất khẩu từ tháng 3/2025 giúp Ấn Độ gia tăng sản 

lượng gạo xuất khẩu.

Tác động đến giá và cạnh tranh quốc tế

Giá gạo toàn cầu giảm, có lợi cho châu Phi và Đông Nam Á nhưng gây sức 

ép cho Thái Lan, Việt Nam, Pakistan.

Củng cố vai trò chi phối thị trường

Với lượng xuất khẩu lớn, Ấn Độ tiếp tục định hình cục diện thương mại gạo 

toàn cầu.

Nguồn: menafn.com



TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU

61,28 triệu tấnNhập khẩu gạo thế giới 
trong niên vụ 2025/26:

Tăng 816 nghìn tấn so với niên vụ 2024/25

Nguồn: Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA)

Quốc gia
So với niên vụ trước

(nghìn tấn)
% thay đổi

Nigeria 200 7.1%

Indonesia 200 33.3%

Philippines 100 1.9%

Việt Nam 100 2.5%

Yemen 75 10.0%

Trung Quốc 50 2.2%

Malaysia 50 3.1%

Senegal 50 3.3%

Nam Phi 50 4.3%

Iran 50 5.0%

UAE 50 5.4%

Burkina Faso 40 4.7%

Iraq 25 1.1%

Mozambique 25 2.8%

Bờ Biển Ngà 300 -15.8%

Bangladesh 200 -16.7%

EU 100 -4.3%

Ghana 75 -7.5%

Brazil 50 -5.3%

Nhật Bản 10 -1.4%
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TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU

 PHILIPPINES DẪN ĐẦU NHẬP KHẨU GẠO TOÀN CẦU, 

DỰ KIẾN ĐẠT 5,5 TRIỆU TẤN VÀO 2026

• Tăng trưởng nhập khẩu ổn định qua từng năm

USDA dự báo Philippines nhập 5,4 triệu tấn gạo năm 2025 

(+12,5%) và đạt kỷ lục 5,5 triệu tấn vào 2026.

• Nhu cầu cao do dân số và du lịch tăng mạnh

Gạo vẫn là thực phẩm thiết yếu trong bữa ăn và phản ánh xu 

hướng tiêu dùng nội địa ngày càng lớn.

• Thách thức cân bằng cung – cầu nội địa

Chính phủ đối mặt áp lực giữa sản xuất trong nước và nhu cầu 

nhập khẩu để đảm bảo an ninh lương thực.

• Gạo giữ vai trò chiến lược quốc gia

Bất chấp tăng trưởng chậm lại năm 2026, gạo vẫn là ưu tiên 

trọng yếu trong chính sách lương thực của Philippines.

Nguồn: business.inquirer.net



TIN TỨC KHÁC

 PHILIPPINES TRỢ GIÁ GẠO CHO NGƯỜI NGHÈO TRƯỚC BẦU CỬ, GÂY 

TRANH CÃI CHÍNH TRỊ

Trợ giá gạo quy mô lớn từ tháng 5/2025

Chính phủ sẽ bán 370.000 tấn gạo tồn kho với giá 20 Peso/kg, giảm 50% so với thị 

trường, tiêu tốn 180 triệu USD.

Phản ứng trái chiều từ chính trị gia

Phó Tổng thống Sara Duterte chỉ trích đây là chiêu trò tranh thủ phiếu bầu trước kỳ 

bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Sản lượng lúa nội địa tăng nhẹ, nhập khẩu giảm

Năm 2025, sản lượng lúa dự báo đạt 20,4 triệu tấn, tăng 1,1 triệu tấn so với năm 

2024, nhập khẩu dự kiến giảm 1,9%, còn 5,2 triệu tấn do nguồn cung nội địa ổn định.

Kết thúc chương trình vào cuối năm

Chương trình trợ giá sẽ kết thúc vào tháng 12/2025, trùng thời điểm vụ thu hoạch 

trong nước bắt đầu.

Nguồn: thestar.com.my



TIN TỨC KHÁC

INDONESIA BÁC BỎ CÁO BUỘC ĐỘC QUYỀN NHẬP 

KHẨU, GIỮ VỮNG VAI TRÒ ĐIỀU TIẾT CỦA NHÀ NƯỚC

Phản hồi trước cáo buộc từ Hoa Kỳ

Indonesia bác bỏ cáo buộc từ USTR về việc Bulog độc quyền nhập khẩu, 

khẳng định vai trò điều tiết lương thực của nhà nước.

Duy trì dự trữ và đẩy mạnh sản xuất

Dự trữ quốc gia hiện đạt 3,1 triệu tấn; tháng 5/2025 ghi nhận thặng dư 

1,68 triệu tấn gạo nhờ tăng sản lượng.

Chính sách thuế và vai trò nhà nước

Chính phủ đang xem xét điều chỉnh thuế quan gạo, đồng thời tiếp tục 

kiểm soát một số lĩnh vực để đảm bảo an ninh lương thực.

Tranh cãi về hiệu quả và cung ứng

Chính sách độc quyền bị chỉ trích do chưa đáp ứng đủ nhu cầu thực tế, 

đặc biệt là từ ngành chăn nuôi.

Nguồn: en.tempo.co



TIN TỨC KHÁC

PAKISTAN ĐỐI MẶT THIẾU HỤT NƯỚC TRẦM TRỌNG

Thiếu hụt nước nghiêm trọng trong vụ mùa

IRSA cảnh báo thiếu 21% nước vụ Kharif sớm và 7% vụ muộn do Ấn Độ giảm 

xả đập ở thượng nguồn.

Nguy cơ ảnh hưởng đến cây trồng chủ lực

Sản lượng lúa, bông và ngô bị đe dọa nghiêm trọng do giảm lưu lượng sông 

Chenab.

Tác động lớn đến an ninh nông nghiệp

Vụ Kharif là mùa vụ sống còn với Pakistan, phụ thuộc nhiều vào nước sông và 

mưa.

Động thái pháp lý trên trường quốc tế

Pakistan tuyên bố sẽ kiện Ấn Độ vì vi phạm hiệp ước song phương liên quan 

đến chia sẻ nguồn nước.

Nguồn: livemint.com



GIÁ GẠO TẠI PAKISTAN TĂNG MẠNH, GÂY ÁP LỰC LÊN CHI 

PHÍ SINH HOẠT

Giá gạo tăng tại chợ miền Nam Punjab

Gạo Sayla Kainat tăng từ 1,03 lên 1,12 USD/kg, gạo thô Kainat tăng từ 

0,99 lên 1,04 USD/kg.

Thị trường tự do ghi nhận giá cao hơn

Giá gạo dao động từ 1,14 – 1,18 USD/kg, phản ánh áp lực lớn lên chi 

phí sinh hoạt.

Người lao động chịu ảnh hưởng nặng nề

Tăng giá ảnh hưởng trực tiếp đến các hộ thu nhập trung bình và thấp.

Kêu gọi chính phủ can thiệp sớm

Người dân mong muốn có biện pháp kiểm soát giá và ổn định thị trường 

để tránh khủng hoảng lương thực.

TIN TỨC KHÁC

Nguồn: newsfirst.lk



I    NDONESIA THIẾT LẬP KỶ LỤC DỰ TRỮ GẠO NHẰM ỔN 

ĐỊNH GIÁ VÀ XUẤT KHẨU

Dự trữ gạo vượt mốc lịch sử

Lượng tồn kho đạt 3,7 triệu tấn, dự kiến vượt 4 triệu tấn – cao nhất kể từ năm 

1969.

Thu mua nhanh nhờ phối hợp hiệu quả

Nông dân, chính quyền và Bulog thu mua vượt kỷ lục cũ chỉ trong 5 tháng.

Chính sách hỗ trợ nông dân tích cực

Trợ cấp phân bón, máy móc, công nghệ số và điều chỉnh giá sàn lên 6.500 

Rp/kg (0,43 USD/kg).

Chuẩn bị hệ thống lưu trữ quy mô lớn

Chính phủ xây thêm 25.000 điểm lưu trữ và kho khẩn cấp để quản lý tồn kho.

Ổn định thị trường và mở rộng xuất khẩu

Nguồn dự trữ lớn giúp đảm bảo an ninh lương thực và tiềm năng xuất khẩu 

gạo trong tương lai. 

TIN TỨC KHÁC

Nguồn: dailyausaf.com



TIN TỨC KHÁC

 MALAYSIA CẢNH BÁO RỦI RO GIÁN ĐOẠN NGUỒN CUNG GẠO 

DO CĂNG THẲNG ẤN ĐỘ - PAKISTAN

Gần 40% gạo nhập từ Ấn Độ và Pakistan

Malaysia lo ngại xung đột khu vực ảnh hưởng đến nguồn cung gạo trắng và 

basmati – hai loại gạo chủ lực nhập khẩu.

Nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng

Nếu căng thẳng kéo dài, hoạt động tại cảng và hạ tầng vận chuyển có thể bị 

gián đoạn nghiêm trọng.

Mở rộng nguồn cung thay thế

Chính phủ chủ động tăng nhập từ Việt Nam, Thái Lan và Campuchia để ổn 

định thị trường.

An ninh lương thực là ưu tiên hàng đầu

Malaysia nhấn mạnh ổn định chính trị tại Nam Á là yếu tố sống còn với an 

ninh lương thực quốc gia.

Nguồn: bilyonaryo.com
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  NHẬT BẢN ĐỐI MẶT KHỦNG HOẢNG GIÁ GẠO DO THIẾU 

HỤT NGUỒN CUNG

Giá gạo tăng mạnh từ cuối 2024

Giá bao 10kg tăng từ 2.000 JPY lên hơn 4.000 JPY (≈ 27,84 USD), gây áp lực lớn 

lên người dân.

Nguyên nhân do sản lượng sụt giảm

Năm 2024 sản xuất gạo trong nước thấp hơn dự kiến, gây thiếu hụt nguồn cung 

nghiêm trọng.

Chính phủ phát hành gạo dự trữ

Từ tháng 3/2025, Nhật Bản đưa gạo dự trữ ra thị trường nhưng mới chỉ giải ngân 

7%.

Triển vọng giá gạo vẫn u ám

Chi phí phân bón và máy móc tăng khiến giá gạo khó hạ nếu sản lượng 2025 

không cải thiện.
Nguồn: bastillepost.com



THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM



GIÁ LÚA TRUNG BÌNH TRONG THÁNG 05/2025

Lúa Jasmine khô 

7.838 
VNĐ/kg

Lúa IR50404 khô

7.240 
VNĐ/kg

Lúa OM6976 khô 

7.888
VNĐ/kg

 Giảm 100 VNĐ/kg so với tháng trước 

 Giảm 938 VNĐ/kg so với cùng kỳ năm trước

 Tăng 188 VNĐ/kg so với tháng trước 

 Giảm 1.188 VNĐ/kg so với cùng kỳ năm trước

 Tăng 241 VNĐ/kg so với tháng trước 

 Giảm 1.063 VNĐ/kg so với cùng kỳ năm trước

Nguồn: Cộng tác viên địa phương
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TÌNH HÌNH SẢN XUẤT

TÍNH ĐẾN NGÀY 20/05/2025:

Lúa Đông – Xuân cả nước tăng diện tích

Gieo cấy 2.970,9 nghìn ha (+17.000 ha so với năm trước); miền 

Bắc giảm 7.700 ha, miền Nam tăng 24.700 ha.

Tiến độ thu hoạch miền Nam đạt gần hoàn tất

Tính đến 20/5, thu hoạch được 1.881 nghìn ha, đạt 98% diện tích 

và vượt 1,1% so với cùng kỳ 2024.

Lúa Hè – Thu đang được gieo trồng tích cực

Tính đến 20/5, miền Nam đã gieo 1.258,3 nghìn ha, tăng 11,3% 

so với cùng kỳ năm trước

Nguồn: Cục Thống kê



TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU

• Xuất khẩu gạo của Việt Nam tháng
05/2025:

• Khối lượng: 776,296 nghìn tấn

• Giá trị: 408,224 triệu USD,

• Giảm 30,7% về lượng và 27,1% về
giá trị so với tháng trước.

• Lũy kế xuất khẩu gạo của Việt Nam 5 
tháng đầu năm 2025:

• Khối lượng: 4,2 triệu tấn

• Giá trị: 2.171,5 triệu USD,

• Tăng 4,0% về lượng và giảm 15,4%
về giá trị so với cùng kỳ năm trước.

Nguồn: Cục Hải quan
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TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU

• Philippines: là thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam với trị
giá 945,2 triệu USD trong 5 tháng đầu năm 2025, chiếm 43,1% về giá
trị trong tổng kim ngạch xuất khẩu gạo của Việt Nam. So với cùng kỳ
năm 2024, xuất khẩu gạo sang Philippines đã giảm 17,3% về giá trị.

• Bờ Biển Ngà: 232,4 triệu USD, chiếm tỷ trọng 10,6%, tăng 89,0% so với
cùng kỳ năm 2024.

• Ghana: 227,6 triệu USD, chiếm tỷ trọng 10,4%, tăng 62,4% so với cùng
kỳ năm 2024.

Gạo thơm

Kim ngạch: 564,7 triệu USD
Tăng 11% so với cùng kỳ 2024

Gạo nếp

Kim ngạch: 149,5 triệu USD
Giảm 20% so với cùng kỳ 2024

Gạo trắng

Kim ngạch: 1,4 tỷ USD
Giảm 24% so với cùng kỳ 2024

Philippines
43%

Bờ Biển Ngà
11%

Ghana
10%Trung Quốc

10%

Malaysia
4%

Bangladesh
2%

Singapore
2%

Cuba
2%

Senegal
1%

Khác
15%

Thị trường xuất khẩu gạo 5 tháng 2025

Gạo trắng
62%

Gạo thơm
26%

Gạo nếp
7%

Gạo Japonica
5%

Chủng loại gạo xuất khẩu 5 tháng 2025

Nguồn: Cục Hải quan



TIN TỨC TRONG THÁNG

LÚA XUÂN 2025 TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG PHÁT TRIỂN TỐT, 

NHƯNG ĐỐI MẶT NGUY CƠ DỊCH HẠI CUỐI VỤ

Điều kiện sinh trưởng thuận lợi

Lúa Xuân ở Nam Định, Thái Bình đang trổ bông tốt, dự kiến năng suất đạt 71–72 

tạ/ha.

Nguy cơ bệnh đạo ôn và rầy nâu

Mưa lớn kéo dài tạo điều kiện dịch hại bùng phát, ảnh hưởng trực tiếp đến năng 

suất lúa.

Khuyến cáo kỹ thuật phòng trừ

Nông dân được hướng dẫn giảm đạm, đảm bảo nước và xử lý sớm khi phát hiện 

bệnh.

Chủ động ứng phó thời tiết bất lợi

Các địa phương chuẩn bị tiêu úng, rút nước đệm, tăng cường kiểm tra đồng ruộng.

Bảo vệ năng suất và chất lượng mùa vụ

Triển khai đồng bộ biện pháp thủy lợi – kỹ thuật để giữ ổn định sản lượng lúa vụ 

Xuân.

Nguồn: baochinhphu.vn



TIN TỨC TRONG THÁNG

LÚA CHẤT LƯỢNG CAO & PHÁT THẢI THẤP Ở ĐBSCL GIẢM CHI PHÍ, 

GIẢM CO₂, NHƯNG CẦN ĐẦU RA ỔN ĐỊNH

Hiệu quả rõ rệt về kinh tế – môi trường

Giảm chi phí 8,2–24,2%, giảm 2–12 tấn CO₂/ha, giá thu mua tăng 200–300 VNĐ/kg.

Khó khăn về tiêu thụ sản phẩm

Các hợp tác xã gặp khó trong kết nối doanh nghiệp, đầu ra chưa đạt kỳ vọng.

Diện tích vượt xa mục tiêu 2025

Dự kiến đạt 312.743 ha, gấp 1,7 lần mục tiêu ban đầu cho lúa phát thải thấp.

Ra mắt thương hiệu gạo xanh quốc gia

“Gạo Việt xanh phát thải thấp” đã được chứng nhận cho 6 doanh nghiệp đủ điều 

kiện.

Cơ hội từ thị trường cao cấp

EU, Nhật Bản, Hàn Quốc quan tâm đến gạo carbon thấp – mở ra tiềm năng xuất 

khẩu bền vững.

Nguồn: nhandan.vn



TIN TỨC TRONG THÁNG

BẮC BỘ & BẮC TRUNG BỘ GHI NHẬN GIA TĂNG SÂU BỆNH TRÊN LÚA 

ĐÔNG XUÂN CUỐI THÁNG 04/2025

Bệnh đạo ôn bùng phát trên diện rộng

Diện tích nhiễm đạo ôn lá đạt 9.200 ha (+2.100 ha), 410 ha nhiễm nặng tại Điện Biên, 

Phú Thọ, Hà Nội...

Đạo ôn cổ bông và đen lép hạt gia tăng

Đạo ôn cổ bông xuất hiện trên 329 ha, bệnh đen lép hạt tăng lên 4.844 ha (+500 ha).

Chuột gây hại nghiêm trọng

13.776 ha lúa bị chuột phá, trong đó 550 ha nhiễm nặng, tăng 600 ha so với tuần trước.

🪲 Các đối tượng gây hại khác tiếp tục phát sinh

Rầy nâu, sâu đục thân, bạc lá, sâu năn… ảnh hưởng hơn 2.800 ha; riêng sâu năn phát 

sinh trên 350 ha tại Đồng Tháp.

Khuyến cáo phòng trừ khẩn cấp

Cục Trồng trọt yêu cầu địa phương tăng cường kiểm tra đồng ruộng, chủ động xử lý kịp 

thời để bảo vệ năng suất.

Nguồn: nhandan.vn
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ĐỒNG THÁP TĂNG MỤC TIÊU LÚA CHẤT LƯỢNG CAO – PHÁT 

THẢI THẤP LÊN 75.000 HA TRONG NĂM 2025

Mở rộng diện tích theo Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp

Tỉnh nâng diện tích lên 75.000 ha năm 2025, hướng đến 161.000 ha vào 2026 theo 

lộ trình đến 2030.

Tập trung tại 7 địa phương trọng điểm

Hồng Ngự, Tân Hồng, Tam Nông, Tháp Mười... với 68.580 ha đã đăng ký, tận 

dụng nền tảng từ dự án VnSAT, WB9.

Triển khai đồng bộ kỹ thuật canh tác

Yêu cầu mở rộng mô hình, đánh giá tiến độ và thành lập tổ công tác tại cấp 

huyện/thành phố.

Thể hiện quyết tâm đẩy nhanh đề án

Mục tiêu ban đầu là 50.000 ha, nay tăng lên 75.000 ha, cho thấy nỗ lực xây dựng 

vùng lúa xanh bền vững.

Nguồn: dongthap.gov.vn
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HÀ NỘI TRIỂN KHAI MÔ HÌNH LÚA HỮU CƠ GIẢM PHÁT THẢI, NĂNG 

SUẤT TĂNG, CHI PHÍ GIẢM

Thử nghiệm mô hình tại Mê Linh, vụ Xuân 2025

Hơn 200 hộ dân tham gia mô hình lúa hữu cơ giảm phát thải (SRI), tiết kiệm chi phí 7–8 

triệu VNĐ/ha, năng suất tăng 18–20%.

Hiệu quả sinh thái và môi trường rõ rệt

Giảm 30% nước tưới, hạn chế sâu bệnh, giảm dùng thuốc BVTV và khí nhà kính.

Hỗ trợ từ chính quyền thành phố

Hà Nội hỗ trợ 50% chi phí giống, máy móc, phân bón và tổ chức tập huấn kỹ thuật.

Mở rộng SRI toàn thành đến 2030

Hiện 70% diện tích áp dụng một phần SRI; mục tiêu 90% vào năm 2030, trong đó 15–

20% áp dụng toàn phần.

Đóng góp vào mục tiêu Net Zero quốc gia

SRI được Bộ NN&MT đánh giá là phương pháp hiệu quả nhất để giảm phát thải trong 

trồng lúa.

Nguồn: hanoimoi.vn
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AN GIANG TRIỂN KHAI MÔ HÌNH LÚA BỀN VỮNG, ỨNG DỤNG 

DRONE VÀ SẠ CỤM GIÚP TĂNG LỢI NHUẬN

Ứng dụng công nghệ vào canh tác lúa

10 HTX/tổ hợp tác tham gia mô hình trên 50 ha; 50% diện tích cơ giới 

hóa, 40% thu gom rơm.

Hiệu quả từ drone 3 trong 1 và sạ cụm

Drone giúp giảm 4,6 triệu VNĐ/ha, lợi nhuận tăng 5,9 triệu; sạ cụm tiết 

kiệm 3,4 triệu, lãi cao hơn 4,6 triệu.

Tăng thu nhập, giảm chi phí bền vững

Lợi nhuận tăng ít nhất 30% so với canh tác truyền thống; bảo vệ sức 

khỏe, môi trường.

Định hướng nhân rộng mô hình toàn tỉnh

An Giang đề xuất mở rộng để nâng cao giá trị và thương hiệu gạo địa 

phương.

Nguồn: baoangiang.com.vn
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VĨNH LONG TRIỂN KHAI 36.500 HA LÚA HÈ – THU, CHỦ ĐỘNG 

PHÒNG DỊCH DÙ GẶP THỜI TIẾT KHẮC NGHIỆT

Giống lúa chủ lực và ứng dụng kỹ thuật mới

Nông dân sử dụng OM18, OM5451; đẩy mạnh cơ giới hóa, giảm chi phí và phát thải 

khí nhà kính.

Thời tiết bất lợi thúc đẩy sâu bệnh

Nắng nóng kèm mưa trái mùa làm sâu cuốn lá phát triển trên 500 ha (+230 ha so với 

tuần trước).

Bệnh đạo ôn và vàng lá lan rộng

Đạo ôn, đốm vằn, vàng lá xuất hiện trên 350 ha, tỷ lệ nhiễm phổ biến 5–10%.

Khuyến cáo tăng cường giám sát đồng ruộng

Chi cục BVTV khuyến nghị thăm đồng thường xuyên, xử lý kịp thời và phòng ngừa 

hiệu quả.

Kỳ vọng năng suất và lợi nhuận khả quan

Dù gặp khó khăn, vụ Hè – Thu 2025 vẫn được kỳ vọng mang lại hiệu quả kinh tế cho 

nông dân.

Nguồn: baovinhlong.com.vn



TIN TỨC TRONG THÁNG

VIỆT NAM MỞ RỘNG XUẤT KHẨU CÁM GẠO SANG TRUNG QUỐC, 

TĂNG GIÁ TRỊ CHUỖI NÔNG SẢN

Cám gạo – phụ phẩm giàu giá trị

Việt Nam sản xuất ~5 triệu tấn cám gạo/năm, trong đó cám chiết ly chứa 

gamma-oryzanol, tocopherol, phytosterol...

Tiềm năng thành mặt hàng xuất khẩu chủ lực

Nếu chế biến sâu và đạt chuẩn, cám gạo có thể đóng góp lớn vào chuỗi 

giá trị nông nghiệp.

Ký kết Nghị định thư với Trung Quốc

Mở ra cơ hội xuất khẩu chính ngạch cám gạo và cám chiết ly sang thị 

trường lớn đầy tiềm năng.

Yêu cầu kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt

Sản phẩm phải không chứa sinh vật gây hại, không biến đổi gen chưa 

được phê duyệt và kiểm định định kỳ 3 tháng/lần.

Nguồn: baotintuc.vn



TIN TỨC TRONG THÁNG

HÀ TĨNH: MƯA GIÓ GÂY ĐỔ NGÃ 1.780 HA LÚA XUÂN, NGUY CƠ 

GIẢM NĂNG SUẤT

Thời tiết cực đoan gây thiệt hại diện rộng

Mưa lớn và gió mạnh làm đổ ngã 1.780 ha lúa Xuân, chủ yếu tại Cẩm Xuyên, Kỳ

Anh, Hương Sơn và TP. Hà Tĩnh.

Lúa bị ảnh hưởng đang ở giai đoạn nhạy cảm

Đa số diện tích đang chín sữa – chín sáp, dễ thối hỏng nếu ngập úng kéo dài.

Khẩn trương tiêu thoát nước, chống úng

Chính quyền vận hành hệ thống thủy lợi, khơi thông dòng chảy để rút nước nhanh 

khỏi ruộng.

Nông dân tích cực cứu lúa

Buộc lúa thành cụm, dựng lại cây, nâng đỡ thủ công nhằm hạn chế thiệt hại.

Cảnh báo nguy cơ nảy mầm và hư hỏng hạt

Cần theo dõi sát thời tiết và thực hiện biện pháp hồi sức khẩn cấp để bảo vệ năng 

suất cuối vụ.

Nguồn: baohatinh.vn



TIN TỨC TRONG THÁNG

SÓC TRĂNG TRIỂN KHAI LỊCH GIEO LÚA HÈ – THU 2025 TRÊN 

138.800 HA, ƯU TIÊN GIỐNG CHỊU MẶN VÀ CƠ GIỚI HÓA

Gieo sạ chia 3 đợt phù hợp điều kiện đất – nước

Đợt 1 (T4): 40.200 ha, đợt 2 (T5): 58.200 ha, đợt 3 (trước 30/6): 40.400 ha.

Khuyến cáo giống chất lượng cao, chịu mặn tốt

Sử dụng giống phù hợp thị trường, tăng khả năng chống chịu thiên tai.

Đẩy mạnh cơ giới hóa và tiết kiệm đầu vào

Giảm lượng giống, tiết kiệm phân bón, nâng cao hiệu quả và chất lượng sản 

xuất.

Tăng cường phòng chống sâu bệnh

Chủ động dự báo – kiểm soát rầy nâu, sâu cuốn lá, đạo ôn trong suốt vụ mùa.

Mục tiêu nâng cao năng suất, ổn định sản xuất

Tuân thủ lịch gieo sạ và áp dụng tiến bộ kỹ thuật là then chốt để vụ Hè – Thu 

đạt hiệu quả cao.
Nguồn: baosoctrang.org



TIN TỨC TRONG THÁNG

NGHỆ AN: HƠN 2.700 HA LÚA XUÂN BỊ LÉP NẶNG DO RÉT MUỘN VÀ 

THỜI TIẾT ÂM U, CÓ NƠI LÉP TRÊN 70%

Thiệt hại lớn tại nhiều địa phương

Diễn Châu, Thái Hòa, Anh Sơn có tỷ lệ lép từ 40–60%, có nơi vượt 70% diện tích bị ảnh 

hưởng.

Nguyên nhân do thời tiết bất lợi

Rét muộn trước 15/4 và độ ẩm cao khiến trổ bông không đều, đầu bông bị thoái hóa.

Sai lệch kỹ thuật canh tác góp phần làm nặng thêm

Dùng giống không phù hợp và xuống giống sớm làm giảm khả năng chống chịu thời tiết.

Khuyến cáo cắt lúa lép, chuẩn bị vụ Hè – Thu

Nông dân được hướng dẫn tận dụng lúa lép làm thức ăn chăn nuôi và điều chỉnh lại 

thời vụ.

Bài học về chọn giống và thích ứng khí hậu

Ngành NN yêu cầu thống kê thiệt hại, kiểm soát giống và điều chỉnh lịch gieo phù hợp 

biến đổi thời tiết.

Nguồn: dantri.com



TIN TỨC TRONG THÁNG

CẦN THƠ: LÚA HÈ – THU PHÁT TRIỂN TỐT, NÔNG DÂN CHỦ ĐỘNG 

KẾT NỐI ĐẦU RA DÙ GIÁ GIẢM

Lúa bước vào giai đoạn làm đòng – chín

Nông dân tích cực thăm đồng để bảo vệ lúa khỏi sâu bệnh và thời tiết bất lợi.

Chủ động kết nối thương lái từ sớm

Nhiều hộ đã nhận tiền cọc với giá 5.800–6.600 VNĐ/kg, thấp hơn năm trước nhưng 

đảm bảo đầu ra.

Chi phí đầu vào tăng, khí hậu không ổn định

Vật tư nông nghiệp đắt đỏ và thời tiết khắc nghiệt gây áp lực lên sản xuất.

Ứng dụng kỹ thuật giảm chi phí – tăng hiệu quả

Cần Thơ hỗ trợ cơ giới hóa và tiến bộ KHKT để nâng cao năng suất và hiệu quả mùa 

vụ.

Cảnh báo dịch hại cần kiểm soát sát sao

Chuột, rầy nâu, sâu cuốn lá và đạo ôn vẫn là mối đe dọa chính trong giai đoạn cuối vụ.

Nguồn: baocantho.com
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Ý kiến góp ý, xin vui lòng gửi đến:

TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
VIỆN CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

Địa chỉ: Số 16 Thụy Khuê, P. Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Email: thongtinthitruong@ipsard.gov.vn; info@agro.gov.vn

Website: http://agro.gov.vn/

mailto:thongtinthitruong@ipsard.gov.vn
mailto:info@agro.gov.vn
http://agro.gov.vn/
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